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Spørreord på vietnamesisk

Grunnleggende vietnamesiske spørreord
hvem ai

hvor ở đâu

hva cái gì

hvorfor tại sao

hvordan làm sao

hvilken cái nào

når lúc nào
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Andre vietnamesiske spørreord
hvor mange? bao nhiêu?

hva koster dette? Cái này giá bao nhiêu?

hvor er toalettet? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

hva heter du? Bạn tên gì?

elsker du meg? Bạn có yêu tôi không?

hvordan har du det? Bạn có khoẻ không?

kan du hjelpe meg? Bạn có thể giúp tôi không?
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